
Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
02/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công 
an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) 

TÒA ÁN(1) ……​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Số: ……/QĐ-CA ………., ngày ... tháng ... năm ..... 

  

QUYẾT ĐỊNH 

CHUYỂN HÌNH PHẠT TỬ HÌNH THÀNH TÙ CHUNG THÂN 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN(2)…… 

Căn cứ Điều 367 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Ngày...tháng...năm..., Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết 
định ân giảm hình phạt tử hình số(3)…đối với(4)……………………………… 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển hình phạt tử hình đối với(5)...; sinh ngày... tháng... năm(6)...; 
CMND/CCCD/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu(7)...; địa chỉ(8)...; phạm tội(9)...tại Bản án 
số(10)...của Tòa án(11)...thành tù chung thân. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...tháng...năm... 

Điều 3. (12)...có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

Nơi nhận: ​
- Như Điều 3 (02 bản, để thi hành); ​
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);​
- TANDTC (Vụ 1);​
- VKSNDTC (Vụ 7, để phối hợp);​
- Bộ Công an (C11, C10, để phối hợp);​
- Bộ Quốc Phòng (để phối hợp);​
- VKSND tỉnh, TP(13)...;​
- Lưu: VP, HSVA(02b). 

CHÁNH ÁN(14)​

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



  

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03 

(1) và (2) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm. 

(3) Ghi số, ký hiệu của Quyết định ân giảm hình phạt tử hình của Chủ tịch nước. 

(4) và (5) Ghi đầy đủ họ, tên người được ân giảm hình phạt tử hình. 

(6) Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của người được ân giảm hình phạt tử hình. 

(7) Ghi rõ số CMND/CCCD/ Số định danh cá nhân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của 
người được ân giảm hình phạt tử hình. 

(8) Ghi rõ địa chỉ của người làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình. 

(9) Ghi rõ tội danh. 

(10) Ghi số ký hiệu, ngày, tháng, năm của Bản án hình sự sơ thẩm hoặc Bản án hình sự 
phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Trường hợp Bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp 
luật theo Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm thì ghi cả Bản án sơ thẩm và Quyết định 
đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

(11) Ghi tên Tòa án đã ra bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

(12) Ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định. 

(13) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với Tòa án. 

(14) Trường hợp Phó Chánh án Tòa án được ủy quyền thì ghi ​
“KT. CHÁNH ÁN ​
PHÓ CHÁNH ÁN”. 

 
 


